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DẪN ĐỀ:

1. Khái niệm về Đạo đức

Thứ nhất về Nho – Lão, Khổng Tử cho rằng quan hệ vua - tôi, cha - con,
chồng - vợ, anh em, bạn bè(1) gọi là đạo. Đức chính là những phẩm chất cá
nhân để thực hiện các mối quan hệ đó, như tam đức(2) của Khổng Tử, tứ đức(3)
của Mạnh Tử, ngũ thường(4) của Đỗng Trọng Thư. Theo Lão giáo quan niệm
rằng: "Đạo có thể quan niệm dưới hai phương diện: Vô (無 ) và Hữu (有 ). Vô, thì
Đạo là nguyên lý của trời đất, nguyên lý của vô hình. Hữu, thì Đạo là nguyên lý
hữu hình, là mẹ sinh ra vạn vật."(5) Đức thì sinh ra vạn vật trong thế gian,
mang tính siêu hình.
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Thứ hai theo các triết gia phương Tây, D. Keown cho rằng có ba hình thức
đạo đức học phương Tây tiêu biểu, đó chính là nghĩa vụ luận (dentology), thuyết
vị lợi (utilitarianism), đạo đức học đức hạnh (virtue ethics)(6). Tiêu biểu như I.
Kant (1724 - 1804) là triết gia tiên phong về "đạo đức học nghĩa vụ" cho rằng
những quy tắc đã đề ra rồi thì phải tuân thủ thực hiện; nhưng với J. Bentham
(1784 - 1832) và S. Mill (1806-1873) chủ trương "thuyết vị lợi" hướng đến một
kết quả tốt đẹp trong tương lai qua việc suy xét việc cần làm. Không rơi vào
khuynh hướng quá khứ hay tương lai, đó chính là "đạo đức học đức hạnh",
tiêu biểu là Aristole (382 - 322 TCN) đề xướng con người hoàn thiện dần những
chuẩn mực ứng xử tạo thành khuôn mẫu lý tưởng (vị thầy, thánh nhân), sống
hạnh phúc ngay trong cuộc sống này.

Thứ ba về Phật giáo, Hòa thượng Minh Châu từng nói rằng: "Đạo đức Phật
giáo là một nếp sống đem lại hạnh phúc cho con người, đề cao giá trị con người,
một nếp sống trong sạch thanh tịnh, lành mạnh, loại bỏ các pháp bất thiện,
thành tựu các thiện pháp; một nếp sống đi đôi với lạc, không đi đôi với khổ; giải
thoát các triền phược, các dục trưởng dưỡng; một nếp sống trong ấy trí tuệ
đóng vai then chốt, sống hài hòa với thiên nhiên, với con người, một nếp sống
vô ngã vị tha."(7) Sau khi thành đạo dưới cội Bồ đề và hóa độ năm anh Kiều
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Trần Như, Ngài khuyên rằng: "Này các Tỳ kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho
quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích,
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người."(8)

Từ những góc nhìn của các triết gia phương Đông và phương Tây, đạo đức được
xem là một trong những nhân tố thiết yếu hoàn thiện nhân cách tự thân, xây
dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phát triển và thế giới hòa bình. Triết gia
Socrate từng nhận định rằng: "Một nền đạo đức không thể căn cứ vào giáo lý
mơ hồ, ta có thể tạo dựng một nền luân lý hoàn toàn không lệ thuộc vào thần
học, hoàn toàn thích hợp với những người có tôn giáo cũng như không có tôn
giáo mới ổn định."(9) Đức Phật khuyên đệ tử tu tập theo con đường Trung đạo,
thực hành Bát chính đạo, trải tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỷ và tâm Xả biến mãn khắp
muôn phương, hướng con người: "Không làm mọi điều ác. Thành tựu các hạnh
lành. Tâm ý giữ trong sạch. Chính lời chư Phật dạy."(10)

2. Đạo Đức Phật giáo qua Tứ vô lượng tâm

Theo Từ Điển Phật Học Huệ Quang: "Tứ vô lượng (S. Catvāry apramānāni; P.
Catasso appamaññāyo; C. 四無量 ), còn gọi là Tứ vô lượng tâm, Tứ đẳng tâm, Tứ
đẳng, Tứ tâm."(11) Tứ vô lượng tâm là bốn trạng thái tâm bao trùm không gian
lẫn thời gian, trải khắp đến vô lượng chúng sinh. Đây là bốn pháp hành thiết
yếu trong việc phát triển nội tâm, chứng thành Phật đạo. Bốn tâm vô lượng, đó
là: 1/ Tâm từ; 2/ Tâm bi; 3/ Tâm hỷ; 4/ Tâm xả, được diễn tả trong kinh Ví dụ
tấm vải của Trung Bộ Kinh như sau: "Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm
câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với
từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy an trú, biến mãn một
phương với tâm câu hữu với bi … (như trên) … với tâm câu hữu với hỷ … (như
trên) … biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai,
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới,
trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận, không
sân."(12)
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Tâm Từ (S. Maitri, P. Mettà): tình thương bao la với tất cả chúng sinh, như mặt
trời chiếu sáng khắp vạn vật vũ trụ, như trận mưa thấm nhuần các cây cao, vừa
và thấp.(13) Tâm Bi (S. Karuna; P. Karunā): thấy chúng sinh khổ (lũ lụt cuốn
trôi, người nghèo, bạo lực học đường, chấp chặt năm uẩn,…) nên lòng mình đau
xót, giúp người thoát khổ (từ thiện, hoằng pháp) và an vui. Trong Sơ Đẳng Phật
học giáo khoa thư có ghi: "Từ năng dữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, Bi năng bạt
nhất thiết chúng sinh chi khổ" (Từ là đem niềm vui đến tất cả chúng sinh. Bi là
nhổ sạch khổ đau cho tất cả chúng sinh). Tâm Hỷ (S. Muditā, P. Muditā): trải
qua các giai đoạn tu tập thiền định(14), hành giả vui khi thấy người khác được
hạnh phúc, và thanh công trong công việc. Tâm Xả (S. Upeksā, P. Upekkhā):
suy xét một cách đúng đắn đối với một trạng thái của tâm tỉnh thức thanh khiết
mà Phạm Kim Khánh đã diễn tả rằng: "Nhận định chân chính, hoặc suy luận vô
tư, tức không luyến ái cũng không ghét bỏ, không ưa thích cũng không bất mãn,
không tham cũng không sân."(15)

Giáo lý Tứ vô lượng tâm được đề cập rất nhiều trong kinh tạng Pāli(16). Tiêu
biểu như trong Kinh Trung Bộ như kinh số 7, kinh số 21, kinh số 40, kinh số
120,… Trong Kinh Trường Bộ có kinh số 13, kinh số 26, kinh số 33,… Trong Kinh
Tương Ưng Bộ có kinh Cây lao, kinh Gia đình, kinh Từ, kinh Bộ xương,… Trong
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Kinh Tăng Chi Bộ có kinh Từ, kinh An ổn trú, kinh Cần phải ghi nhớ, kinh Từ bi,
kinh Tham ái,… Trong Kinh Tiểu Bộ có kinh Lòng từ, kinh Từ bi,… Không chỉ có
trong kinh tạng Pāli, mà giáo lý tứ vô lượng tâm còn được trình bày trong một số
bản kinh của Phật giáo Đại thừa như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa (phẩm
Phổ Môn), Kinh Đạo Bảo Tích,…

Về tu tập tự thân, trong kinh Pháp cú, bài kệ số 166 dạy rằng: "Dầu lợi người
bao nhiêu. Chớ quên phần tư lợi. Nhờ thắng tri tư lợi. Hãy chuyên tâm lợi
mình”(17). Trước tiên, hành giả hãy trải tình thương giống như tình mẫu tử:
“Như tấm lòng người mẹ. Ðối với con của mình. Trọn đời lo che chở. Con độc
nhất mình sinh. Cũng vậy, đối tất cả. Các hữu tình chúng sinh. Hãy tu tập tâm ý.
Không hạn lượng rộng lớn."(18) Tình thương của tâm từ không phiền muộn,
vượt trên tình thương luyến ái (mẹ và con) và yêu đương trai gái, vợ chồng. Tình
thương bình đẳng, không còn sân giận oán thù, bởi vì: "Với hận diệt hận thù. Đời
này không có được. Không hận diệt hận thù. Là định luật ngàn thu."(19) Còn
trong kinh tạng Đại thừa, hình ảnh Bồ tát Quán Thế Âm trong phẩm Phổ Môn
của kinh Pháp Hoa với tâm từ vô lượng: "Mắt lành trông chúng sinh. Biển phước
lớn khôn lường."(20) Tâm Từ luôn đi đôi với tâm Bi. Tâm từ vô lượng, vậy tâm Bi
như thế nào?

Tiêu biểu như thuở nhỏ lúc bảy tuổi, thái tử Tất Đạt Đa theo vua cha dự lễ hạ
điền, lòng buồn trước cảnh con người và sinh vật sát hại lẫn nhau. Lần đó, dạo
quanh bốn cửa thành, chứng kiến cảnh người già đi đứng khó khăn, người bệnh
nằm rên la, thây chết vứt bên đường khiến cho thái tử lòng đau quặn xiết nên
quyết tâm vượt thành xuất gia tìm đạo, cứu độ nhân sinh thoát khỏi khổ đau.
Khi thực tập thiền định dưới cội Bồ đề, thái tử thệ rằng: "Nếu ta không thành
đạo, thì dù thịt nát xương tan, ta cũng quyết không đứng dậy khỏi chỗ này."(21)
Cuối cùng, thái tử đã chứng đạt quả Phật, đem giáo pháp chỉ cho chúng sinh tu
tập an lạc. Trong Phật giáo Đại thừa, hình ảnh Địa Tạng Bồ tát cứu độ chúng
sinh ở Ta bà trong kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện, ông trưởng giả cứu các con
thơ dại trong nhà lửa tam giới trong kinh Pháp Hoa,… Chính vì thế, trong kinh
Hoa Nghiêm dạy rằng chúng sinh phát khởi tâm đại Bi tu tập, hướng đến thành
tựu Bồ đề, chứng thành Phật quả.

Chính năng lượng từ bi lan tỏa khiến cho tự thân và mọi người được an lạc, hỷ
tâm. Cái vui vô lượng không mang lại khổ đau mà chính là vui trong sự tu tập
thiền định "định sinh hỷ lạc". Đem niềm vui cứu khổ chúng sinh mà còn chấp
trước thì đó chưa phải tinh thần Phật giáo. Đối với đạo Phật thì phải thực hành
tâm Xả vô lượng như bố thí (phát cơm miễn phí, từ thiện miền Trung ngập lụt,
giúp gia đình nghèo), cúng dường (xây chùa, đúc chuông,…), xả bỏ những lỗi
lầm người khác gây tạo,… Như trong kinh Trung Bộ, đức Phật dạy rằng: "Cũng
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vậy, này chư Tỳ kheo, Ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt đưa qua, không
phải để nắm giữ lấy."(22)

Về đạo đức giải thoát, trong kinh Từ 1 của Kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật dạy rằng
một hành giả thực hành trải tâm từ rộng khắp sẽ đạt được lợi ích: "Vị ấy nếm
được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến Thiền ấy, do vậy tìm được an lạc; an trú trên
ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, không có thối đọa; khi thân
hoại mạng chung, được sinh cộng trú với chư Thiên ở cõi Phạm chúng Thiên.
Một kiếp, này các Tỳ kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở cõi Phạm chúng
Thiên."(23) Nếu là kẻ phàm phu thì khi tuổi thọ đã hết, sẽ đọa vào ba đường dữ;
nhưng đối với chúng đệ tử Phật thì nhập Niết-bàn ngay sau đó, sở dĩ như thế là
vì: "Này các Tỳ kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề
sinh thú."(24)

Vị đó cũng thực tập tâm Bi, tâm Hỷ, tâm Xả cùng khắp hết thảy thì khi thân
hoại mạng chung sẽ sinh về các cõi trời Quang Âm (một kiếp), Biến Tịnh (hai
kiếp), Quảng Quả (bốn và năm kiếp), Tịnh cư (tu Tứ vô lượng tâm và quán Năm
uẩn), khi hết tuổi thọ thì nhập Niết bàn. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, chương Mười
một pháp, phẩm Tùy niệm, tôn giả Ananda cũng khuyên vị đó nên tập trung
quán chiếu: "Từ tâm giải thoát này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng
thượng tâm."(25) Tương tự quán chiếu tâm Bi, tâm Hỷ, tâm Xả cũng như vậy.
Thiết nghĩ "hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị nhờ vào đạo đức", vậy hành giả
Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa ứng dụng Tứ vô lượng tâm vào đời sống tu
học cũng như hoằng pháp ra sao?
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3. Ứng dụng Tứ vô lượng Tâm vào trong đời sống
thực tiễn

Để dấn thân nhập thế hóa độ nhân sinh, trước tiên bản thân mình phải hạ thủ
công phu tu tập, trau dồi đức hạnh tự thân, tôi luyện định niệm trong việc trải
tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỷ và tâm Xả đến khắp tất cả vạn vật. Hòa thượng Minh
Châu dạy rằng: "Trong thế giới đầy hận thù này, chúng ta hãy sống không hận
thù, hãy nêu gương sáng của cuộc sống đầy tình thương. Trong thế giới đầy
bóng tối này, bóng tối của đe dọa chiến tranh, và nếp sống phi đạo đức, chúng
ta hãy thắp lên ngọn đèn của trí tuệ, của hiểu biết và thông cảm."(26)

Nếu buông mình trong các bất thiện pháp (nói dối, uống rượu bia, hoang dâm
vô độ,…) thì đạo đức suy giảm, chính pháp suy vong. Nếu như hành giả biết
khép mình vào tu tập giới, định, tuệ trong việc thực hành bốn tâm vô lượng đến
với vạn vật thì sẽ dứt trừ ái dục, sống đạo đức trong sạch, và chứng đắc giải
thoát trong mai sau.

Nhờ tu tập tứ vô lượng tâm, hành giả thực hiện hạnh nguyện lợi tha đi vào cuộc
đời cảm hóa lòng người bằng pháp môn Tứ nhiếp mà trong kinh Tăng Chi Bộ,
chương Bốn pháp, phẩm Bánh xe, đức Phật dạy rằng: "Bố thí và ái ngữ. Lợi hành
và đồng sự. Hỡi các vị Tỳ kheo. Đây là bốn nhiếp pháp."(27) Về bố thí, hành giả
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có thể tham gia hiến máu nhân đạo, sẻ chia phần cơm của mình cho đứa trẻ
đang đói, vận động người giàu làm phước, người hiền trí giúp đỡ kẻ ngu si,…
hướng tới xây dựng một tập thể, một xã hội tiến bộ. Bố thí không mưu cầu danh
lợi, không trụ tướng, và trong đó pháp thí là hơn hết: "Pháp thí thắng mọi thí.
Pháp vị thắng mọi vị. Pháp hỷ thắng mọi hỷ. Ái diệt thắng mọi khổ."(28) Về ái
ngữ, tức là tự thân luôn trau nhiếp lời nói của chính mình, thận trọng trong khi
nói, nhằm tránh đau thương và chiến tranh. Hãy nói đúng sự thật, đúng chính
pháp như hình ảnh đức Phật nói lời từ ái hóa độ kẻ sát nhân Angulimala. Về lợi
hành, lời nói luôn đi đôi với hành động (tri hành hợp nhất) thể hiện qua việc xây
cầu, xây nhà tình thương,… hoặc học hạnh của Tôn giả Phú Lâu Na hóa độ dân
xứ Du Lô Na. Đây là những hành động lợi tha an trú trong thiện pháp. Bên cạnh
đó, hành giả thể hiện tinh thần hòa hợp với mọi người (đồng sự), sống chan hòa
tình thương với nhau như nước hòa với sữa, như hình ảnh đức Phật cùng với
tăng đoàn đi khất thực, thuyết pháp,… Như trong kinh Pháp Hoa, phẩm Tín giải,
hình ảnh ông trưởng giả cải trang làm người hốt phân để hóa độ cùng tử. Tứ
nhiếp pháp thể hiện tinh thần vô ngã vị tha của những con người mang trong
mình hạnh nguyện hoằng pháp, giáo dục con người sống đạo đức hướng thiện,
xa lìa tham, sân, si và ái dục, tìm sự an lạc ngay trong kiếp sống này.

Kết luận

Đạo đức Phật giáo qua Tứ Vô Lượng Tâm
https://www.tapchinghiencuuphathoc.vn/dao-duc-phat-giao-qua-tu-vo-luong-tam.html



Nhà giáo dục Phật giáo luôn khuyên mọi người an trú trong thiện pháp (Tứ vô
lượng tâm, Bát chính đạo,…), ý niệm về bình đẳng và dân chủ, tác hại của ái
dục đem đến các khủng hoảng trong xã hội. Qua đó, xây dựng đạo đức tự thân,
hạnh phúc gia đình, tập thể hòa hợp, xã hội phát triển và thế giới hòa bình
trong hiện tại. Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ. Vì thế, những sứ giả Như Lai và
hộ trì chính pháp hãy thắp lên trong mình ngọn lửa từ bi, trải tâm vô lượng Từ -
Bi - Hỷ - Xả đến khắp chúng sinh, phá tan băng giá phiền muộn, đem lại hòa
bình và phát triển cho nhân loại.

Thích Thiện Mãn - Học viên Cao học Phật học Khoá III tại Học viện PGVN tại
Tp.HCM Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 3/2021
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